
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                   

TỈNH QUẢNG TRỊ 
Bản án số:76/2019/HS-ST 

Ngày 11-10-2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH         , TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Lan Hương; 

Các Hội thẩm nhân dân:   1. Ông Lê Xuân Hưng;  

2. Ông Trần Đình Khương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Nh t  nh, Thư ký Tòa án nhân dân th nh 

phố Đ ng H , tỉnh Quảng Trị.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh  h  Đ n     tham gia phiên 

tòa: Ông Lê  u    ng - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường nh  văn hóa Khu phố 5, 

Phường 5, th nh phố Đ ng H , tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án 

hình sự sơ thẩm thụ lý số: 78/2019/TLST-HS ngày 04 tháng 9 năm 2019. Theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2019/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 9 năm 

2019 đối với bị cáo: 

Ngu ễn H u H(tên gọi khác: M), sinh ngày 07 tháng 8 năm 1995, tại 

Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố  , phường  , th nh phố Đ, tỉnh Quảng Trị; 

nghề nghiệp: Phụ xe; trình độ văn hoá (học vấn) 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch:Việt Nam; con ông Nguyễn H u H  đ  chết  

và bà Phạm Thị Th, sinh năm 1960; nơi cư trú: Khu phố  , phường  , th nh 

phố Đ, tỉnh Quảng Trị; vợ: Bùi Thị Vân A, sinh năm 1997; nơi cư trú: Khu phố 

 , phường  , th nh phố Đ, tỉnh Quảng Trị; con: Có 02 người con, lớn nhất sinh 

năm 2013 và nhỏ nhất sinh năm 2016. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: 

- Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2014/HSST ngày 27/3/2014 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 01 năm t  về tội “ â  rối tr t tự c ng cộng”.  

- Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2014/HSST ngày 09/7/2014 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 01 năm t  về tội “ ư ng đoạt t i sản”. Ng   

20/6/2015, chấp h nh  ong hình phạt tr  về địa phương  

- Ng   17/7/2012  ị  hủ tịch     an nhân dân th nh phố Đ ng H  ra 

Qu ết định số 748 đưa v o trường giáo dư ng. 

Bị cáo  ị tạm gi , tạm giam t  ng   11/5/2019 cho đến na  -  ó m t  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 8 giờ, ngày 11/5/2019, Ngu ễn H u H đi  ộ đến khu vực gần 

ch a T  Minh, đường Trần  ao  ân thuộc Khu phố  , phường  , th nh phố Đ, 

tỉnh Quảng Trị tìm g p một nam thanh niên có tên    Kh  kh ng r   ai  ịch  hỏi 

mua 05 viên ma tú   oại hồng phiến để sử dụng  Nam thanh niên đồng ý  án 

cho H với giá 450 000 đồng. H giao tiền v  nh n  ại hai đoạn ống nhựa k  sọc 

m u trắng  anh  01 ống ch a 04 viên v  01 ống ch a 01 viên ma tú   rồi cất 

giấu trong người  Đến khoảng 11 giờ c ng ng  , H đến khách sạn Khải Ho n 

 thuộc khu phố B, phường A, th nh phố Đ) thuê phòng 205 để sử dụng ma tú  

mua được  Trong  úc sử dụng ma tú  mua được thì H  ị   ng an th nh phố 

Đ ng H   ắt quả tang, tạm gi  tang v t, t i sản  

Tại bản kết lu n giám định số 423/KL Đ ngày 15/5/2019 của  hòng k  

thu t Hình sự   ng an tỉnh Quảng Trị kết  u n: 05 viên n n m u hồng được 

niêm  ết trong phong  ì ký hiệu M1đ  được thu gi  của Nguyễn H u H có khối 

 ượng 0,5060g    ma tú   oại Methamphetamine. 

Tại bản cáo trạng số: 83/CT - VKS - ĐH ngày 04/9/2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân th nh phố Đ ng H  truy tố Ngu ễn H u H (Móp) về tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ lu t Hình sự. 

Tại phiên to , đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ ng H , tỉnh 

Quảng Trị gi  nguyên cáo trạng đ  tru  tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng 

điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình sự, xử phạt: 

Ngu ễn H u H(Móp) t  15 đến 18 tháng tù về tội “T      ữ             ấ     

   ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bắt tạm gi , tạm giam.  

Về xử lý v t ch ng:  p dụng khoản 1 Điều 47  ộ  u t hình sự; điểm a, c 

khoản 2 Điều 106  ộ lu t tố tụng hình sự tịch thu v  tiêu hủ  các  oại v t ch ng 

gồm: to n  ộ số ma tú  v   ao gói ho n  ại sau giám định được niêm phong 

trong phong  ì có ký hiệu  S3 071378 có đóng dấu của  hòng kỹ thu t hình sự 

  ng an tỉnh Quảng Trị; áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106  ộ  u t tố tụng hình 

sự trả  ại cho  ị cáo Ngu ễn H u H 100 000 đồng tiền Ngân h ng Nh  nước 

Việt Nam đang  ưu h nh. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định của 

pháp lu t. 

Tại phiên tòa, bị cáo Ngu ễn H u H nhất trí với bản cáo trạng và lu n tội 

của đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Đ ng H , tỉnh Quảng Trị. Bị cáo 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ s  nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan điều tra Công an th nh 
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phố Đ ng H , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Đ ng H , Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục qu  định của Bộ lu t Tố tụng hình sự  Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo v  người tham gia tố tụng không có ý kiến ho c khiếu nại hành vi, 

quyết định của  ơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng   o đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đ  thực hiện đều hợp pháp. 

  2   ề h nh vi phạm tội của  ị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn H u H 

khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của bị cáo 

trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với kết lu n giám định 

c ng như các t i  iệu, ch ng c  có trong hồ sơ vụ án, đ  có đủ cơ s  để kết lu n: 

Khoảng 8 giờ, ngày11/5/2019, tại khách sạn Khải Hoàn; địa chỉ khu phố 6, 

phường 1, th nh phố Đ ng H , Ngu ễn H u H đ  có h nh vi tàng tr  05 viên 

ma tú   oại Methamphetamine có khối  ượng 0,5060g để sử dụng. Hành vi của 

bị cáo Ngu ễn H u H đ  có đủ yếu tố cấu thành tội“T      ữ             ấ     

   ” được qu  định xử phạt theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ lu t hình sự. 

Xét tính chất, m c độ hành vi phạm tội của bị cáo Hội đồng xét xử thấy: 

Bị cáo  iết r  tác hại của ma tú  v  việc t ng tr  các chất ma tú     vi phạm 

pháp  u t về hình sự nhưng v n cố tình t ng tr  với mục đ ch sử dụng cho  ản 

thân nên d n đến phạm tội  H nh vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không 

nh ng trực tiếp  âm  phạm đến ch nh sách độc qu ền quản lý về chất ma tú  

của Nh  nước m  còn gâ  mất tr t tự trị an trên địa bàn, tạo ra tâm lý hoang 

mang, lo lắng trong đời sống nhân dân. Loại tội phạm này hết s c nguy hiểm và 

đang có  u hướng gia tăng trong    hội nên cần phải xử  ý nghiêm trước pháp 

lu t nhằm răn đe, giáo dục và phòng ng a chung. Nhưng khi  em   t qu ết định 

hình phạt, Hội đồng xét xử cần áp dụng điểm s khoản 1 điều 51 Bộ lu t Hình sự 

để giảm nhẹ m c hình phạt cho bị cáo vì: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên toà hôm nay bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội 

của mình.Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tính chất, m c độ hành vi 

phạm tội và quá trình nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Cần 

cách ly bị cáo Ngu ễn H u Hra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian nhằm 

giáo dục bị cáo tr  th nh người có ích cho xã hội. 

[3] Về  ử  ý v t ch ng: 

- Đối với số tiền 100 000 đồng  Hội đồng   t  ử thấ : Đâ     t i sản hợp 

pháp của  ị cáo kh ng  iên quan đến h nh vi phạm tội nên cần áp dụng điểm a 

khoản 3 Điều 106  ộ  u t tố tụng hình sự trả  ại cho  ị cáo Ngu ễn H u H    

ph  hợp với qu  định của pháp  u t nhưng gi  lại để bảo đảm thi hành án. 

- Đối với to n  ộ số ma tú  v   ao gói ho n  ại sau giám định được niêm 

phong trong phong  ì có ký hiệu  S3 071378 có đóng dấu của  hòng k  thu t 

hình sự Công an tỉnh Quảng Trị  Đâ     v t ch ng  ị cáo d ng v o việc thực 

hiện h nh vi phạm tội,    v t cấm  ưu h nh nên cần áp dụng điểm c khoản 1 

Điều 47  ộ  u t hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 106  ộ  u t tố tụng hình sự 

tịch thu v  tiêu hủ   
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[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định của 

pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH:
 

1.  ăn c  vào điểm c khoản 1 Điều 249;  điểm s khoản 1Điều 51 Bộ lu t 

Hình sự xử phạt: Ngu ễn H u H(tên gọi khác: Móp) 15 ( ười lă ) tháng tù về 

tội “T      ữ             ấ        ”  Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  

ngày bắt tạm gi , tạm giam 11/5/2019  

2. V         ậ         

 ăn c  điểm a khoản 3 Điều 106  ộ  u t tố tụng hình sự trả  ại cho  ị cáo 

Ngu ễn H u Hsố tiền 100 000 đồng tiền Ngân h ng Nh  nước Việt Nam đang 

 ưu h nh nhưng được gi  lại để bảo đảm thi hành án. 

 ăn c  khoản 1 Điều 47  ộ  u t hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 106  ộ 

 u t Tố tụng hình sự tịch thu v  tiêu hủ  to n  ộ số ma tú  v   ao gói ho n  ại 

sau giám định được niêm phong trong phong  ì ký hiệu  S3 071378 có đóng 

dấu của  hòng k  thu t hình sự   ng an tỉnh Quảng Trị  

  ác  oại v t ch ng nói trên hiện có tại  hi cục Thi h nh án dân sự th nh 

phố Đ ng H , đ c điểm của các  oại v t ch ng n   được thể hiện theo  iên  ản 

giao nh n v t ch ng ng   16 tháng 9 năm 2019 gi a  ơ quan  ảnh sát điều tra 

  ng an th nh phố Đ ng H  v   hi cục Thi h nh án dân sự th nh phố Đ ng 

H    

3. V  án phí:  ăn c  khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ lu t Tố 

tụng Hình sự v  điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của     an Thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Ngu ễn H u 

H Móp  phải chịu 200.000 (      ă     ì ) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 

15 ngày kể t  ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                                          
- TAND tỉnh Quảng Trị; 

-  KSN  th nh phố Đ ng H ; 

-    th nh phố Đ ng H ; 

- S  Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Chi cục TH  S th nh phố Đ ng H ; 

- Nh ng người tham gia tố tụng;                                                        

- Lưu: Tổ HCTP; Hồ sơ vụ án . 

                                                                           

 

TM/ HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị La   ƣơ   
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HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Các Hội thẩm nhân dân                    Thẩm phán- Chủ tọa phiên 

toà 
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HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Các Hội thẩm nhân dân                    Thẩm phán- Chủ tọa phiên 

toà 
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